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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông     T n    . 

Các Thẩm phán:                           Ông Tr n           

  Ông   n  C   T   

- Thư ký phiên toà: Ông    C   T   – T      Tòa án nhân dân tỉn  

  n  T áp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên toà:  

B    u  n      Tr n  - K ể  sát v  n.  

Ngày 08 tháng 3 nă  2019 tạ  trụ sở Tò  án n  n d n tỉn    n  T áp 

xét xử p ú  t ẩ    n       vụ án t ụ l  số: 245/2018/TLPT-DS ngày 26 t án  

12 nă  2018, về v ệ : “Tranh chấp   n       hợp đồng  ay tài  ản”.  

Do bản án d n sự sơ t ẩ  số: 51/2018/DS-ST, ngày 02 tháng 11 nă  

2018  ủ  Tòa án nhân dân t  n  p ố C o   n  bị   án  cáo; 

T eo Qu ết địn  đ   vụ án r  xét xử p ú  t ẩ  số: 41B/2019/Q -PT 

ngày 15 tháng 02 nă  2019   ữ   á  đ ơn  sự: 

-   u  n đơn: Ông A, s n  nă  1973; 

 ị    ỉ: Số V, K ó  3,    ờn  2, T C , tỉn   T.  

 ạ  d ện t eo ủ  qu ền  ủ   n  A l  b  T, s n  nă  1960   ó   t .  

 ị    ỉ: Số  , đ ờn   B ,    ờn   T, T C ,  T.  

-  Bị đơn: Bà B, s n  nă  1959;  

 ị    ỉ: Số  , Tổ M,    ờn   , T C ,  T. 

   ờ   ó qu ền l   n  ĩ  vụ l  n qu n: Ông C, s n  nă  1958;   

 ị    ỉ: Số  , Tổ M,    ờn   , T C ,  T.   

                    Cá  đ ơn  sự  ó   t tạ  p   n tò  . 

-    ờ    án   áo: Ông A, s n  nă  1973; 

 ị    ỉ: Số V, K ó  3,    ờn  2, T C ,  T. 
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NỘI   NG V  ÁN: 

-    u  n đơn anh A trình bày:  

Ngày 20/8/2013, anh A có cho bà B vay 280.000.000 đ n , có làm biên 

n ận,    n  t n  l  ,  ẹn 01 nă  sẽ trả.  ến  ẹn,  n  A đến tì  b  B   u   u 

trả n  n  n  đến n   b  B vẫn      trả.      n  A   u   u b  B, ông C p ả  

l  n đ   trả t ền vốn  ố  280.000.000 đ n ,    n    u   u t n  l  .   

Tạ  p   n  ò    ả  v  tạ  p   n tò  sơ t ẩ  n  ờ  đạ  d ện  ủ  n u  n 

đơn là bà T   ỉ   u   u b  B và ông C l  n đ   trả   o  n  A số t ền 

260.000.000 đ n ,    n    u   u t n  l   p át s n . Rút lạ    u   u đố  v   số 

t ền 20.000.000 đ n .         

- Bị đơn b  B trình bày:  

Bà t ừ  n ận  òn n   n  A số t ền 260.000.000 đ n , bà đ n    trả   o 

anh A số t ền tr n. Tu  n   n, b  B   o rằn  đ   l  số t ền   ữ  b  B v    n  A 

  ơ   ụ  v   n  u s u đó tổn   ết lạ  r   l   b  n n ận. V ệ    ơ   ụ   n  C 

 o n to n    n  b ết vì t ờ  đ ể  n   b  v   n  C    n  ở   un  n  . V ệ  

    b n   ơ   ụi t ì b   ũn     n   ó  ì   ứn    n .  

-    ờ   ó qu ền l   v  n  ĩ  vụ l  n qu n  n  C trình bày: 

Từ nă  2013 tu  ông và bà B l  v     n  n  n   n     n  sốn    un  

n   v   b  B. Ông    n  sử dụn  t ền   un  v   b  B nên không có liên quan 

đến số t ền b  B n   n  A, ông    n  đ n    l  n đ   v   b  B trả n    o  n  

A. Ông có đến n ận t ền  ủ   n  A giùm cho bà B 3, 4 l n. Mỗ  l n   oản  

v   tr ệu,  n   ó  ỏ  t ền  ì n  n  không    nó    o  n  b ết.   

Tạ  bản án sơ t ẩ  số 51/2018/DS-ST, ngày 02 tháng 11 nă  2018  ủ  

Tòa án nhân dân t  n  p ố C o   n  đ  xử:    

- C  p n ận   t p  n   u   u  ủ  n u  n đơn  n  A.  

- Bu   b  B  ó n  ĩ  vụ trả   o  n  A số t ền  òn n  l  260.000.000 đ n  

     tră  sáu   ụ  tr ệu đ n  .                

* Về l   su t   ậ  trả: Kể từ n    bản án, qu ết địn   ó   ệu lự  p áp 

luật  đố  v    á  tr ờn    p  ơ qu n t     n  án  ó qu ền   ủ đ n  r  qu ết 

địn  t     n  án   o    ể từ n     ó đơn   u   u t     n  án  ủ  n  ờ  đ    

t     n  án  đố  v    á    oản t ền p ả  trả   o n  ờ  đ    thi hành án) cho 

đến     t     n  xon , t t  ả  á    oản t ền,   n  t án  b n p ả  t     n  án 

 òn p ả    ịu   oản l     o số t ền  òn p ả  t     n  án t eo  ứ  l   su t qu  

địn  tạ    oản 2   ều 468 B  luật d n sự 2015.  

-  ìn    ỉ   t p  n   u   u  ủ  n u  n đơn anh A đố  v   số t ền 

20.000.000 đ n . 
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- K  n     p n ận   t p  n   u   u  ủ  n u  n đơn  n  A về v ệ    u 

  u  n  C l  n đ    ùn  v   b  B trả   o  n  A số t ền 260.000.000 đ n . 

* Về án p  :  

- Anh A    n  p ả    ịu t ền án p   d n sự sơ t ẩ  v  đ    n ận lạ  

7.000.000 đ n  t ền tạ  ứn  án p   d n sự sơ t ẩ  t eo b  n l   số 0003321 

ngày 27-6-2018.       

- Bà B p ả  n p 13.000.000 đ n  t ền án p   d n sự sơ t ẩ .   

  o   r  bản án sơ t ẩ   òn tu  n t ờ   ạn, qu ền   án   áo v  qu ền, 

n  ĩ  vụ, t ờ    ệu t     n  án  ủ   á  đ ơn  sự.   

S u     xét xử sơ t ẩ , ngày 24/10/2018, ông A kháng cáo to n b  bản 

án sơ t ẩ  số 51/2018/DS-ST, ngày 02 tháng 11 nă  2018  ủ  Tò  án n  n 

dân t  n  p ố C o   n  đố  v   bản án sơ t ẩ  tr n.  

- Tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự trình bày: 

  B  T đạ  d ện t eo ủ  qu ền  ủ   n  Avẫn   ữ n u  n   u   u   án  

 áo  ủ   n  A   u   u b  B và ông C l  n đ   trả   o  n  A số t ền 260.000.000 

đ n ,    n    u   u t n  l   p át s n .    do: B  B v   n  C l  v     n  v   

nhau, ông C  ó b ết số t ền    b  B v    ủ   n  A do b  B  ó n ờ  n  C đ  

n ận t ền  ủ   n  A v   l n; B  B   ăn nu    eo v   số l  n  l n  ó sử dụn  

t ền v   từ  n  A; v ệ  b  B   o rằn  số t ền b  n  anh A l  t ền  ụ  l     n   ó 

 ì   ứn    n ;  ả b  B v   n  C đều t ừ  n ận v ệ   n  C  ó n ận t ền từ  n  

A 3 - 4 l n.     vậ   ó đủ  ăn  ứ   ứn    n  v ệ  b  B v   t ền  n  A để sử 

dụn  v o  ụ  đ      n  tế   un   ủ      đìn , n n b  B v   n  C  ó n  ĩ  vụ 

l  n đ   trả   o  n  A số t ền 260.000.000 đ n . 

+ B  B t ừ  n ận  òn n   n  A số t ền 260.000.000 đ n  v  bà đ n     á 

n  n trả   o  n  A số t ền n  . Tu  n   n b     n  t ốn  n  t n  ĩ  vụ l  n 

đ    ùn     n  b  l   n  C trả   o  n  A. Bở  vì: Số t ền b  n   n  A l  n  

 ụ    ữ  b  v   n  A, s u đó tổn    p lạ   n  A đ  v ết b  n n ận s n đ     o 

b     t n. Số t ền n   n  A b  sử dụn  r  n     n  sử dụn  v o  ụ  đ      n  

tế   un      đìn  v   n  C    n  b ết b  n   n  A số t ền tr n. 

+ Ông C    n  t ốn  n  t v     u   u  ủ   n  A bu    n   ó n  ĩ  vụ 

l  n đ    ùn  b  B trả   o  n  A 260.000.000 đ n . Bở  vì:  n     n  b ết số 

t ền    b  B n   n  A n   n u tr n,  n     n   ó sử dụn  số t ền b  B n   n  

A đ n  t ờ  b  B  ũn     n  sử dụn  số t ền n   n  A v o  ụ  đ      n  tế 

  un   ủ      đìn .  n  t ừ  n ận  ó n ận t ền dù    o b  B 3-4 l n từ v  

anh A l    ị    n n  n     n  r  l  t ền  ì v  b o n   u t ền. 

 - Đại di n Vi n  i m sát nh n d n phát bi u    i n: 
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+ Về tố tụn : T ủ tụ    án   áo t ự    ện đún  qu  địn . Tron  quá 

trìn  t ụ l  xe  xét   ả  qu ết vụ án  ũn  n   tạ  p   n tò  p ú  t ẩ , n ữn  

n  ờ  t ến   n  tố tụn  v  n  ờ  t        tố tụn  đ  t ự    ện đún  qu  địn  

 ủ  B  luật Tố tụn  D n sự.  

+ Về n   dun :  ét t    v ệ  Tò  án   p sơ t ẩ     n  bu    n  C  ó 

n  ĩ  vụ l  n đ    ùn  b  B trả   o  n  A số t ền  òn n  260.000.000 đ n  l  

 ó  ơ sở. Tu  n   n v ệ  Tò  án   p sơ t ẩ     n     p n ận   u   u   ở  

  ện  ủ   n  A l  n qu n đến n  ĩ  vụ l  n đ    ủ   n  C n  n  lạ     n  

bu    n  A p ả    ịu án p   d n sự sơ t ẩ  l  t  ếu sót. Vì vậ  đề n  ị     

đ n  xét xử  ăn  ứ v o   oản 2   ều 308 B  luật tố tụn  d n sự tu  n xử 

   n     p n ận   u   u   án   áo  ủ  anh A, vì anh A v  n  ờ  đạ  d ện  ủ  

anh A    n   un    p đ    t   l ệu,   ứn   ứ   ứn    n    o   u   u   án  

 áo  ủ   ìn  l   ó  ơ sở đ n  t ờ  sử  án sơ t ẩ  về án p   d n sự sơ t ẩ , 

bu    n  A p ả    ịu án p   sơ t ẩ  đố  v     u   u   ở    ện    n  đ    

   p n ận n   nêu trên. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

S u     n    n  ứu  á  t   l ệu v    ứn   ứ  ó tron     sơ, đ    t ẩ  

tr  tạ  p   n tò ,  ăn  ứ v o  ết quả tr n  luận tạ  p   n tò , lờ  p át b ểu  ủ  

đạ  d ện V ện   ể  sát,     đ n  xét xử n ận địn : 

[1] V o n    20/8/2013, anh A có cho bà B v   số t ền 280.000.000 

đ n ,    n  t n  l   v  b  B có    b  n n ận   o  n  A, t ỏ  t uận t ờ   ạn 

01 nă  b  B sẽ trả lạ  t ền cho anh A. S u đó b  B  ó trả   o  n  A đ    số 

t ền 20.000.000 đ n ,  òn n  lạ  260.000.000 đ n . K   v   t ền    n   ó 

  t  n  Bù       C. Trong quá trình t ự    ện   p đ n  vay do b  B    n  

trả lạ  t ền   o  n  A t eo t ỏ  t uận đ  l   p át s n  tr n     p d n sự về 

  p đ n  v   t   sản. Anh A   ở    ện đến Tò  án n  n d n t  n  p ố C o 

  n  t eo đơn   ở    ện n    08/6/2018. V ệ  Tò  án t  n  p ố C o   n  

t ụ l  v    ả  qu ết sơ t ẩ  vụ án “Tranh chấp   n       hợp đồng  ay tài 

 ản” l  đún  qu  địn  tạ    oản 3   ều 26, đ ể      oản 1   ều 35 v  đ ể    

  oản 1   ều 39 B  luật tố tụn  d n sự nă  2015 về qu n  ệ tr n     p v  

t ẩ  qu ền  ủ  Tò  án. S u     xét xử sơ t ẩ   n  A đ    án   áo bản án sơ 

t ẩ  tron  t ờ   ạn luật địn , n n đ    xe  xét   ả  qu ết t eo t ủ tụ  p ú  

t ẩ . 

[2]     đ n  xét xử xét t    đơn   án   áo n    12/11/2018 anh Avà 

trìn  b    ủ  b  T đạ  d ện   o  n  A tạ  p   n tò    u   u b  B và ông C  ó 

n  ĩ  vụ l  n đ   trả   o  n  A số t ền 260.000.000 đ n  l     n   ó  ơ sở, 
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bở  vì n  ờ    án   áo    n   un    p đ    t   l ệu,   ứn   ứ   ứn    n  

v ệ  ông C  ó  ùn  b  B v   t ền  ủ   n  A,  ó sử dụn  số t ền v   v o  ụ  

đ      n  tế   un   ủ      đìn ,   t   á   n  C  ũn     n  t ừ  n ận v ệ  

 ó sử dụn  số t ền    b  B đ  v    ủ   nh A, t ờ  đ ể  v   t ền  n  C    n  

 ó sốn    un  v     n  ở   un  n   v   b  B     dù  n  v  b  B l  v  

   n , v ệ  b  B v   t ền  ủ   n  A n   t ế n o t ì  n   ũn     n  b ết, v ệ  

n    ũn  đ    b  B t ừ  n ận v    o rằn  số t ền b  n   n  A l   ủ   á n  n 

b .   o   r  t eo b  n n ận n    20/8/2013  ũn     n  t ể   ện v ệ   n  C 

 ùn  b  B v   t ền từ  n  A. 

[3] Từ  ơ sở tr n   o t      u   u   án   áo  ủ  anh A l     n   ó  ơ 

sở, n n    n  đ        đ n  xét xử    p n ận.  ét t    qu ết địn   ủ  bản 

án sơ t ẩ  c  p n ận   t p  n   u   u   ở    ện  ủ  n u  n đơn  n  A, 

bu   b  B  ó n  ĩ  vụ trả   o  n  A số t ền  òn n  l  260.000.000 đ n  là có 

 ăn  ứ đả  bảo   á   qu n, đún  p áp luật, n n đ      ữ n u  n l  p ù   p. 

R  n  v ệ  Tò  án   p sơ t ẩ     n     p n ận   t p  n   u   u   ở    ện 

 ủ  n u  n đơn l  n qu n đến v ệ   n  A bu    n  C  ó n  ĩ  vụ l  n đ   

 ùn  b  B trả n    o  n        n  bu    n  A p ả    ịu án p   d n sự sơ 

t ẩ  l  t  ếu sót, vì vậ       n bu    n  A p ả    ịu án p   d n sự sơ t ẩ  

   n    á n ạ   đố  v   n   dun    u   u   ở    ện n   l  p ù   p   oản 4 

  ều 26    ị qu ết số 326/2016/  -UBTVQ 14  ủ  Ủ  b n t  ờn  vụ 

Quố      n    30/12/2016 về án p   v  lệ p   Tò  án. Vì vậ    n sử    t 

p  n bản án sơ t ẩ  về n   dun  n  .  

[4]  ố  v   qu n đ ể   ủ  đạ  d ện V ện   ể  sát tạ  p   n tò      n   

n   n u tr n.     đ n  xét xử xét t    l   ó  ăn  ứ, đún  p áp luật, n n đ    

   p n ận.  

[5] Về án p   d n sự p ú  t ẩ ,     dù   u   u   án   áo  ủ  anh 

A   n  đ       p n ận n  n  do bản án sơ t ẩ  bị sử , nên anh A không 

p ả    ịu án p   d n sự p ú  t ẩ . 

Cá  p  n   á   ủ  bản án sơ t ẩ     n   ó   án   áo,   án  n  ị  ó 

  ệu lự  p áp luật từ n     ết t ờ   ạn   án   áo,   án  n  ị. 

Vì  á  lẽ tr n; 

 Q YẾT Đ NH: 

Căn  ứ   oản 2   ều 308  B  luật Tố tụn  d n sự  

1. K  n     p n ận   án   áo  ủ   n  V    n  A; 
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2. Sử  bản án sơ t ẩ  về án p  ; 

-  p dụn    ều 26; đ ể      oản 1   ều 35; đ ể      oản 1   ều 39; 

  ều 91;   ều 147 B  luật Tố tụn  d n sự;   ều 463, 466, 468 B  luật D n sự 

nă  2015;   ều 26, 29    ị qu ết số 326/2016/  -UBTVQ 14  ủ  Ủ  b n 

t  ờn  vụ Quố      ngày 30/12/2016 về án p   v  lệ p   Tò  án. 

- C  p n ận   t p  n   u   u   ở    ện  ủ  n u  n đơn  n  A.  

- Bu   b  B  ó n  ĩ  vụ trả   o  n  A số t ền  òn n  l  260.000.000đ 

     tră  sáu   ơ  tr ệu đ n  .                

* Về l   su t   ậ  trả: Kể từ n    bản án, qu ết địn   ó   ệu lự  p áp 

luật  đố  v    á  tr ờn    p  ơ qu n t     n  án  ó qu ền   ủ đ n  r  qu ết 

địn  t     n  án   o    ể từ n     ó đơn   u   u t     n  án  ủ  n  ờ  đ    

t     n  án  đố  v    á    oản t ền p ả  trả   o n  ờ  đ    t    ành án) cho 

đến     t     n  xon , t t  ả  á    oản t ền,   n  t án  b n p ả  t     n  án 

 òn p ả    ịu   oản l     o số t ền  òn p ả  t     n  án t eo  ứ  l   su t qu  

địn  tạ    oản 2   ều 468 B  luật d n sự 2015.  

-  ìn    ỉ   t p  n   u   u   ở    ện  ủ  n u  n đơn anh A đố  v   số 

t ền 20.000.000 đ n . 

- K  n     p n ận   t p  n   u   u   ở    ện  ủ  n u  n đơn  n  A 

về v ệ    u   u  n  C l  n đ    ùn  v   b  B trả   o  n  A số t ền 

260.000.000 đ n . 

* Về án p   d n sự sơ t ẩ :  

- Anh A p ả    ịu 300.000 đ n  t ền án p   d n sự sơ t ẩ  đ    trừ 

v o số t ền tạ  ứn  án p   anh A đ  n p l  7.000.000 đ n  theo biên lai thu số 

BG/2015/0003321 ngày 27-6-2018  ủ  C    ụ  T     n  án D n sự t  n  p ố 

C o   n , tỉn    n  T áp. Anh A đ    n ận lạ  số t ền  òn t ừ  l  6.700.000 

đ n .       

- Bà B p ả    ịu 13.000.000 đ n  án p   d n sự sơ t ẩ .   

3.  n p   d n sự p ú  t ẩ : Ông A không p ả    ịu, n n đ     o n lạ  

số t ền tạ  ứn  án p   d n sự p ú  t ẩ  đ  n p l  300.000 đ n , theo biên lai 

thu số BH/2017/0004950 ngày 15-11-2018  ủ  C    ụ  T     n  án D n sự 

t  n  p ố C o   n , tỉn    n  T áp.  

Bản án p ú  t ẩ   ó   ệu lự  p áp luật  ể từ n    tu  n án. 

Tr ờn    p bản án, qu ết địn  đ    t     n  t eo qu  địn  tạ    ều 2 

 uật T     n  án d n sự t ì n  ờ  đ    t     n  án d n sự, n  ờ  p ả  t   

  n  án d n sự  ó qu ền t ỏ  t uận t     n  án, qu ền   u   u t     n  án, tự 
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n u ện t     n  án  o   bị   ỡn    ế t     n  án t eo qu  địn  tạ   á  đ ều 6, 

7 v  9  uật T     n  án d n sự; t ờ    ệu t     n  án đ    t ự    ện t eo qu  

địn  tạ    ều 30  uật t     n  án d n sự.  

Nơi nhận: 

- VKS D  tỉn   T;  

- Phòng KTNV - T A TA Tỉn ; 

- V  TA Tỉn ; 

- TAND TP Cao Lãnh;   

- C   Cụ  T A DS TP Cao Lãnh; 

- Cá  đ ơn  sự;  

-   u:    sơ VA,  Tâm). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN CHỦ T A PHI N TÒA 

                          

 

 

 

 

                            Ng  T n   i                  
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